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PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3 – TUẦN 28 (16/3 - 20/3/2026) 

Câu 1: Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Bản em 

Bản em trên chóp núi 

Sớm bồng bềnh trong mây 

Sương rơi như mưa giội 

Trưa mới thấy mặt trời. 

Nhìn xuống sâu thung lũng 

Nắng như rót mật vàng 

Thác trắng tung dải lụa 

Ngô xanh hai sườn non. 

                 (Nguyễn Thái Vận) 

Cây pơ-mu đầu dốc 

Im như người lính canh 

Ngựa tuần tra biên giới 

Dừng đỉnh đèo hí vang. 

 

1. Những hình ảnh nào cho em biết bản ở một địa điểm rất cao? 

A. Bản ở trên chóp núi, buổi trưa mới thấy mặt trời. 

B. Bản bồng bềnh trong mây, sương rơi như mưa giội. 

C. Cả hai ý trên đều đúng. 

2. Hình ảnh “cây pơ-mu đầu dốc” được so sánh với hình ảnh nào? 

A. Người lính canh gác. 

B. Già làng của bản. 

C. Cái cột cờ lớn ở giữa sân. 

3. Buổi trưa, đứng ở bản cao nhìn xuống thung lũng, tác giả thấy cảnh vật 

có gì đẹp? 

A. Thấy thung lũng sâu, thấy “nắng như rót mật vàng”. 

B. Thấy “thác trắng tung dải lụa”, thấy “ngô xanh hai sườn non”. 

C. Cả hai ý trên đều đúng. 

4. Nội dung chính của bài thơ “Bản em” là gì? 

A. “Bản em” là một địa danh rất nổi tiếng của đất nước ta. 

B. Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên của bản, quê hương của bạn nhỏ. 

C. Mọi người rất thích đi du lịch đến quê hương của bạn nhỏ. 
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5. Kể tên 2-3 cảnh đẹp ở quê hương em hoặc nơi em ở 

 

 

 

 

Câu 2: Viết từ ngữ chỉ đặc điểm của cảnh vật ở nông thôn và thành thị vào 

mỗi ô trống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3: Hoàn chỉnh đoạn văn sau bằng cách chọn từ ngữ phù hợp trong 

khung điền vào chỗ trống 

a. xum xuê, trắng xóa, mát rượi, xanh ngắt 

   Nhà em sống trong bạt ngàn những rẫy cà phê …………… , những vườn điều 

tỏa tán ……………… , những rừng cao su rợp bóng .................... Em thích nhất 

là vào mùa hoa cà phê nở, khắp nơi đều mang một màu .................. . 

b. san sát, nhộn nhịp, xanh mát, sáng lóa 

Thành phố của em …………… và đông vui bốn mùa. Phố xá có đèn và cửa kính 

…………… Thành phố có nhiều công viên …………… Nhà hàng, trường học, 

chung cư mọc lên …………… nhau để phục vụ cho đời sống của nhân dân. Em 

rất tự hào về thành phố giàu và đẹp của em. 

Câu 4: Điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống để tạo thành câu có hình ảnh so 

sánh 

a) Dòng sông uốn lượn như ……………………………………………………. 

b) Hàng lũy tre xanh thẳng tắp như…………………………………………….. 

c) Xe cộ đông đúc, tấp nập như ………………………....................................... 
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